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Tóm tắt: Việc lưu giữ và khả năng tham khảo, khai thác, sử dụng tài liệu địa vật lý khu 

vực còn nhiều bất cập và hạn chế. Bài báo này đề cập tới việc xây dựng hệ thống chuẩn 

chung của cơ sở dữ liệu địa vật lý khu vực về các tiêu chí: tiêu chuẩn định dạng tài liệu, 

cấu trúc cơ sở dữ liệu, cấu trúc hệ thống tài liệu lưu giữ, … và khuôn dạng tài liệu lưu giữ. 

Đồng thời, thành lập sáu chương trình quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu địa vật lý khu vực. 

  
I. MỞ ĐẦU 

Công tác đo vẽ địa vật lý khu vực được triển khai trong nhiều lĩnh vực chuyên môn và áp dụng 

rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ trước. Tài liệu đo đạc, xử lý, phân 

tích và kết quả sản phẩm bán tự động trong những năm trước thế kỷ XXI đến nay đã được tự động 

hóa hoàn toàn và đang được cải tiến nâng cao. Tuy nhiên, việc lưu giữ và khả năng tham khảo, 

khai thác, sử dụng còn nhiều hạn chế, không tận dụng được thế mạnh của công nghệ thông tin. 

Mới đây có một số chương trình đã được thành lập như: Sách điện tử tra cứu tính chất vật lý của 

đá và một số loại quặng ở Việt Nam; Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ phóng xạ, Bản đồ 

phân vùng điện trở suất đất Việt Nam, … nhưng cũng chỉ dừng ở mức độc lập đơn lẻ, chưa có mối 

liên kết chung. 

Để thành lập cơ sở dữ liệu (CSDL) nhằm quản lý và truy cập các tài liệu này, cần xây dựng hệ 

thống chuẩn chung của CSDL địa vật lý (ĐVL) khu vực (KV) về các tiêu chí: tiêu chuẩn định dạng 

tài liệu, cấu trúc cơ sở dữ liệu, cấu trúc hệ thống tài liệu lưu giữ và khuôn dạng tài liệu lưu giữ. Để 

quản lý và truy cập CSDL, các tác giả thành lập 6 chương trình quản lý CSDL, bao gồm: tài liệu 

địa vật lý khu vực; tài liệu địa vật lý máy bay; tài liệu trọng lực mặt đất; bản đồ phân vùng điện 

trở suất đất; bản đồ phông phóng xạ; và tài liệu tham số vật lý đá và một số loại quặng ở Việt Nam. 

II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Các CSDL địa vật lý khu vực được thành lập theo một số tiêu chuẩn chung sau: 1/ Tuân thủ các 

quy trình, quy phạm kỹ thuật địa vật lý hiện hành; 2/ Phù hợp với nội dung tại Quyết định số 

19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “Áp dụng tiêu 

chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước”; 3/ Tuân theo “Quy định về đo 

vẽ bản đồ địa chất và điều tra tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000” ban hành kèm theo Quyết 

định số QĐ 13/2008/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

4/ Về phông chữ, dùng bộ mã TCVN3 và phông dùng cho ký hiệu địa chất là mapsymbol. 

- Hệ thống thư mục: CSDL ĐVL KV được đặt trong một thư mục - thư mục gốc. Mỗi chuyên 

môn địa vật lý được lưu giữ trong một thư mục - thư mục địa vật lý, trong đó có một hay nhiều 



thư mục báo cáo. Thư mục báo cáo chứa một hệ thống thư mục con, mỗi thư mục con lưu giữ một 

lớp thông tin. 

- Lớp thông tin: Mỗi lớp thông tin lưu giữ một dạng tài liệu cơ bản, gồm các lớp thông tin cơ 

bản sau: 1/ Bản đồ trường địa vật lý; 2/ Bản đồ mạng lưới điểm đo địa vật lý; 3/ Báo cáo kết quả 

(gồm bản vẽ kết quả luận giải tài liệu địa vật lý, bản thuyết minh báo cáo, phụ lục); 4/ Tài liệu 

nguyên thuỷ.   

III. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Chuẩn hoá CSDL ĐVL KV gồm chuẩn hoá các nội dung cơ bản sau: 1) Chuẩn hoá thư mục và 

hệ thống thư mục; 2) Chuẩn hoá dạng file lưu giữ thông tin số liệu; 3) Chuẩn hoá nội dung thông 

tin lưu giữ trong một số file số liệu; 4) Chuẩn hoá nội dung các file bản đồ trường địa vật lý, bản 

đồ kết quả. 

1. Chuẩn hoá thư mục và hệ thống thư mục 

Thư mục gốc cơ sở dữ liệu địa vật lý khu vực được ký hiệu là CSDLKV. 

Thư mục địa vật lý gồm các thư mục: địa vật lý máy bay (MB); trọng  lực (TRGLUC);  phông 

phóng xạ (XA); điện trở đất (DIEN); tham số vật lý đá và một số loại quặng (TSVL);  địa chấn 

biển nông (BIEN). 

Trong thư mục báo cáo, dựa vào địa danh tên báo cáo để đặt tên thư mục báo cáo. Tên thư mục 

báo cáo được viết tắt, ngắn gọn, dễ đoán đọc. Ví dụ “Đo vẽ trọng lực phục vụ công tác điều tra địa 

chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 vùng Rào Nậy - Hoành Sơn”, có thể đặt tên thư mục 

là “RN_HS”. 

Thư mục lớp thông tin gồm có: TRUONG; LUOI; BAOCAO; NGUYENTHUY; DIAHINH. 

Trong thư mục, lớp thông tin chứa dạng tài liệu tương ứng. Trong thư mục BAOCAO có các thư 

mục con sau: BanVe; ThuyetMinh; PhuLuc. 

2. Chuẩn hoá dạng file số liệu 

File số liệu gồm có các dạng cơ bản sau: file bản vẽ, file văn bản, file ảnh. 

File bản vẽ là file có nội dung là các bản vẽ, như bản đồ, sơ đồ, hình vẽ. Các file này được thành 

lập bằng phần mềm MapInfo, hoặc có thể bằng các phần mềm đồ họa khác, song phải chuyển đổi 

và thể hiện là một file dạng MapInfo, có đuôi (*.tab). 

File văn bản là file nội dung chứa văn bản, ký tự số hoặc chữ. Dạng file này có thể chia làm 2 

loại: file dạng văn bản thuần tuý (bản thuyết minh báo cáo, quyết định phê chuẩn, biên bản nghiệm 

thu) gọi là file văn bản; file dạng text số liệu (số thứ tự, toạ độ X, toạ độ Y, giá trị độ cao, giá trị 

trường địa vật lý) gọi là file số liệu. File văn bản được thành lập bằng phần mềm Microsoft Word, 

có đuôi (*.doc). File text số liệu có thể được thành lập bằng các phần mềm khác nhau như Microsoft 

Excel, Access, …, song thể hiện là một file dạng text, có đuôi (*.txt). Các file tính toán sử dụng 

bảng tính excel, có đuôi (*.xls). 

Kết quả phân tích định tính, định lượng tài liệu địa vật lý bằng nhiều phần mềm địa vật lý 

chuyên dụng khác nhau chuyển sang file dạng (*.pdf). 

File dạng ảnh là file được tạo ra từ việc quét (scan) ảnh, chụp ảnh, như file quét trang sổ đo 

thực địa, ảnh vị trí điểm tựa trọng lực, file quét quyết định phê chuẩn đề án, báo cáo . File có đuôi 

(jpg, jpeg, tip, bitmap). 



3. Chuẩn hoá nội dung thông tin lưu giữ trong một số file số liệu địa vật lý 

File số liệu địa vật lý là file dạng text số liệu, có đuôi (*.txt). 

Một tập số liệu có thể coi như một bảng số liệu trong đó có nhiều hàng và cột. Mỗi dòng (hàng) 

số liệu là một bản ghi (record), trong một dòng có nhiều cột, mỗi cột là một trường (field) số liệu. 

Toàn bộ thông tin về một điểm đo địa vật lý được thể hiện trên một bản ghi số liệu (một record), 

mỗi trường số liệu (như số thứ tự, tên điểm, toạ độ X, toạ độ Y, độ cao) và các giá trị trường địa 

vật lý được cách nhau bởi một dấu phẩy. 

Tuỳ theo từng chuyên môn địa vật lý, các file này có các trường số liệu khác nhau, song về cơ 

bản có một số trường như sau: trường số thứ tự, trường toạ độ X, trường toạ độ Y, trường địa vật 

lý 1, trường địa vật lý 2. 

4. Chuẩn hoá một số nội dung trong các file bản đồ 

Một file bản đồ có nhiều lớp thông tin, về cơ bản có các lớp sau: lớp thông tin nền địa hình; lớp 

thông tin trường địa vật lý; lớp thông tin kết quả luận giải địa chất tài liệu địa vật lý. 

Các lớp thông tin trường địa vật lý gồm: lớp thông tin đường đẳng trị (dạng đường); lớp thông 

tin vùng trường (tô màu, dạng region); lớp thông tin chỉ dẫn dạng bản ghi (giá trị ghi trên đường 

đồng mức, chỉ dẫn). 

 Các lớp thông tin kết quả luận giải địa chất tài liệu địa vật lý gồm: lớp thông tin dạng đường 

(line), thể hiện đứt gãy địa chất, ranh giới địa chất; lớp thông tin dạng vùng (region), thể hiện khối 

magma, diện tích phân vị địa tầng, … ; lớp thông tin chỉ dẫn dạng bản ghi, hoặc ký tự đặc biệt (ký 

hiệu tuổi địa chất, …); lớp thông tin chải (pattern).  

Việc trình bày các lớp thông tin nền địa hình, tuân theo quyết định số 06/2007QĐ-BTNMT của 

Bộ Tài  nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở 

quốc gia. 

Tuy nhiên, để bản vẽ không chứa quá nhiều thông tin dẫn đến chồng chập, khó xem, nền địa 

hình cần được giản lược bớt một số thông tin. Ví dụ trên bản vẽ trường ở tỷ lệ 1: 200.000, nên giữ 

lại các đường đồng mức địa hình cái, loại bỏ bớt đường đồng mức địa hình con. Mỗi báo cáo cần 

có một lớp thông tin nền địa hình giản lược thống nhất cho một tỷ lệ bản vẽ. 

Việc trình bày các lớp thông tin địa chất, kết quả luận giải địa chất tài liệu địa vật lý, tuân theo 

“Quy định về đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1:50.000” ban hành 

kèm theo Quyết định số QĐ 13/2008/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

Trường hợp đối tượng địa vật lý - địa chất không trùng với một đối tượng địa chất quy định thì 

có thể vận dụng thuộc tính của đối tượng địa chất có tính chất gần giống nhất. 

Việc trình bày thông tin trường địa vật lý, về cơ bản thể hiện bằng các yếu tố sau: hình học dạng 

đường (line) để thể hiện đường đồng mức giá trị trường địa vật lý, tuyến bay khảo sát; hình học 

dạng vùng (region) để tô màu các dải giá trị trường địa vật lý; dạng bản ghi (table) để ghi giá trị 

lên đường đồng mức; dạng điểm (point) để biểu diễn vị trí điểm đo. 

Trên cơ sở những nguyên tắc chung và phương pháp chuẩn hoá nêu trên, chúng tôi tiến hành 

lập các tiêu chuẩn cho mỗi loại hình chuyên môn địa vật lý, nêu ra các yêu cầu cụ thể cho từng 



loại tài liệu, hệ thống thư mục, số trường cho từng file số liệu, thuộc tính cho các đối tượng cơ bản 

trong các file bản vẽ trường địa vật lý, … 

Đã tiến hành thành lập tiêu chuẩn cho CSDL ĐVL máy bay; CSDL trọng lực; CSDL bản đồ 

phông phóng xạ; CSDL bản đồ phân vùng điện trở đất; CSDL sách tra cứu điện tử tham số vật lý 

đá và một số loại quặng ở Việt Nam; CSDL địa chấn biển nông độ phân giải cao. 

3. Mô hình chương trình quản lý cơ sở dữ liệu địa vật lý khu vực 

 

b. Sơ đồ khối QL chương trình cấp 2 và 

QL. cấu trúc CSDL tài liệu VL khu vực 



 

Sơ đồ khối cấu trúc CSDL mỗi báo cáo ĐVL máy bay 



 



 

IV. KẾT LUẬN 

Bài báo này trình bày các kết quả của đề tài khoa học công nghệ “Xây dựng hệ thống chuẩn 

chung của cơ sở dữ liệu địa vật lý khu vực”. Kết quả của các báo cáo đề án khi thành lập, tuân theo 

các khuôn dạng, tiêu chuẩn chung này thì việc đưa kết quả báo cáo vào CSDL trở nên dễ dàng, 

thuận tiện, qua việc thực hiện đăng ký với chương trình quản lý CSDL bằng các phím nhấp chuột 

đơn giản. Hay nói một cách khác, kết quả của các báo cáo đề án khi thành lập, tuân theo các khuôn 

dạng, tiêu chuẩn chung thì chúng ta có thể nhập ngay vào CSDL, thời gian và kinh phí thực hiện 

nhập vào CSDL có thể coi là không đáng kể.    

Việc lưu giữ, tìm kiếm, tham khảo, trích xuất, sử dụng sẽ rất thuận tiện; số liệu có thể được 

trích xuất sử dụng ngay cho các chương trình xử lý khác; bản vẽ không phải số hoá lại trước khi 

sử dụng, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu lưu trữ. 
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